Phụ lục 1
Số lượng tín chỉ và thời lượng thiết kế cho từng chương trình đào tạo đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         

SỐ LƯỢNG TÍN CHỈ VÀ THỜI LƯỢNG THIẾT KẾ 

CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
	STT
	Ngành/chuyên ngành
	Khối lượng CTĐT (TC)
	Thời lượng thiết kế  (năm)

	
	
	
	

	1
	Công nghệ thông tin
	140
	4

	2
	Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	
	

	4
	Công nghệ sinh học
	
	

	5
	Công nghệ thực phẩm
	
	

	6
	Kiến trúc
	160
	5

	7
	Thiết kế công nghiệp (Nội thất)
	
	

	8
	Thiết kế công nghiệp (Đồ họa)
	
	

	9
	Thiết kế công nghiệp (Thời trang)
	
	

	10
	Luật quốc tế
	130
	4

	11
	Luật kinh tế
	
	

	12
	Luật
	
	

	13
	Tài chính - Ngân hàng
	
	

	14
	Kế toán
	
	

	15
	Quản trị kinh doanh
	
	

	16
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	

	17
	Ngôn ngữ Anh
	135
	

	18
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	


         * Số tín chỉ trong chương trình trên chưa bao gồm số tín chỉ các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Phụ lục 2
Mã sinh viên và tên lớp


I. Mã sinh viên: 
Mã sinh viên dùng để gắn cho từng sinh viên và theo sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường . 

Mã sinh viên được cấu trúc bởi   11  ký tự như sau :    XX Y ZZ PP VVVV
Trong đó :

XX (02 ký tự  số):
Là 02 số cuối của năm tuyển sinh


Y (01 ký tự  chữ cái): 
Hệ (hình thức) đào tạo , qui ước như sau:

A
ĐH Chính quy



G
Cao đẳng chính quy

B
ĐH vừa làm vừa học 


H
Liên thông Trung cấp lên CĐCQ

C
ĐH Từ xa



I 
Song song 2 văn bằng CQ
D
Liên thông Trung cấp lên ĐHCQ
L
Liên thông Trung cấp lên ĐH VLVH

E
Liên thông Cao đẳng lên ĐHCQ
M
Liên thông Cao đẳng lên ĐH VLVH

F
Văn bằng 2 chính quy 

N 
Văn bằng 2 VLVH
K 
Thạc sĩ 



T 
Tiến sĩ
ZZ (02 ký tự số): Ngành/Chuyên ngành đào tạo, qui ước như sau:

10
Công nghệ thông tin




43 
Quản trị du lịch, KS
11 
Tin học ứng dụng




44 
Hướng dẫn du lịch
12 
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

45
Tài chính - Ngân hàng


17
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
50 
Luật
13 
Kỹ thuật viễn thông




51 
Luật kinh tế
14
Kỹ thuật điện tử




52
Luật quốc tế
15 
Kiến trúc





61 
Thiết kế nội thất
31 
Công nghệ sinh học




62 
Thiết kế thời trang
32 
Công nghệ thực phẩm




63 
Thiết kế đồ họa
41 
Kế toán





70 
Tiếng Anh


42 
Quản trị kinh doanh




71 
Ngôn ngữ Anh

46 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


72 
Ngôn ngữ Trung Quốc



PP (02 ký tự số): Địa phương (ký hiệu theo Ban tuyển sinh)


VVVV (04 ký tự số): Số thứ tự của sinh viên theo ngành/chuyên ngành đào tạo

Ví dụ :   15A41010688 :   Sinh viên có số thứ tự 688, đại học chính quy ngành Kế toán vào năm 2015

	1
	5
	A
	4
	1
	0
	1
	0
	6
	8
	8


        

         Năm tuyển sinh    Hệ đào tạo      Chuyên ngành           Địa phương                      Số thứ tự của sinh viên

II. Tên lớp:   Cách đặt tên lớp hành chính thể hiện được các thông tin: Năm tuyển sinh, ngành/chuyên ngành đào tạo, hệ đào tạo, lớp cụ thể: 

Tên lớp được cấu trúc bởi    07 ký tự như sau : XX  ZZ  Y  VV

Trong đó :

XX (02 ký tự số )
: 
Là 02 số cuối của năm tuyển sinh

ZZ (02 ký tự số)
: 
Ngành/Chuyên ngành đào tạo


Y (01 ký tự  chữ cái)
: 
Hệ (hình thức) đào tạo 


VV (02 ký tự  số)
: 
Lớp (do Khoa chuyên môn tự quy ước cụ thể)

Ví dụ:
1515A01:
Lớp Kiến trúc 1 hệ chính quy tuyển sinh năm 2015

	1
	5
	1
	5
	A
	0
	1



                                      Năm tuyển sinh          Ngành/Chuyên ngành            Hệ đào tạo
     Lớp

Phụ lục 5
Bảng xếp hạng năm đào tạo


BẢNG XẾP HẠNG NĂM ĐÀO TẠO

	STT
	Ngành/chuyên ngành
	Khối lượng CTĐT (TC)
	Thời lượng 
thiết kế
(năm)
	Xếp hạng năm đào tạo (theo khối lượng kiến thức tích luỹ)

	
	
	
	
	Năm thứ 
I
	Năm thứ

II
	Năm thứ

III
	Năm thứ 
IV
	Năm thứ 
V

	1
	Công nghệ thông tin
	140
	4
	0 – 34
	35 – 69
	70 – 104
	>= 105
	

	2
	CN KT ĐT- Viễn thông
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CN KT điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công nghệ sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công nghệ thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kiến trúc
	160
	5
	0 – 31
	32 – 63
	64 – 95
	96 – 127
	>= 128

	7
	Thiết kế CN (nội thất)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thiết kế CN (đồ họa)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thiết kế CN (thời trang)
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Luật Quốc tế
	130
	4
	0 – 32
	33 – 64
	65 – 96
	>= 97
	

	11
	Luật Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Luật
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tài chính - Ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kế toán
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ngôn ngữ Anh
	135
	4
	0 – 33
	34 – 67
	68 – 101
	>= 102
	

	18
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 8
Qui trình tổ chức thi kết thúc học phần

Qui trình tổ chức thi kết thúc học phần

	Bước


	Nội dung công việc
	Đối tượng/  Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	Chuẩn bị
	· Xếp lịch thi 
· Thông báo lịch thi
	Đơn vị đào tạo (Khoa chuyên ngành)
	
	Tuần 7 đến     tuần 11

	
	· Nhập điểm đánh giá bộ phận 
	
	
	Tuần 12

	
	· Lập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, danh sách phòng thi
	
	
	Tuần 12

	
	· Thành lập Hội đồng thi
	Viện trưởng
	P. QLĐT, P. KT& QLCL, Khoa CN và đơn vị liên quan khác
	Tuần 12

	
	· Đăng ký đề thi
	Đơn vị đào tạo
	Phòng Khảo thí &QLCL
	Tuần 12

	
	· Nhân bản đề thi 
	Phòng Khảo thí &QLCL
	Đơn vị đào tạo
	Theo yêu cầu

	Tổ chức thi
	· Thành lập Ban coi thi tại điểm thi 
	Đơn vị đào tạo
	P. QLĐT,           P. KT& QLCL
	Theo kế hoạch

	
	· Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi
	
	
	

	
	· Tổ chức thi kết thúc học phần theo lịch thi đã công bố
	
	
	

	Chấm thi và nhận kết quả
	· Bàn giao túi bài thi 
	Đơn vị đào tạo
	Phòng Khảo thí & QLCL
	Trước tuần 18 của học kỳ

	
	· Qui định mã phách, đánh phách
	Phòng Khảo thí & QLCL
	
	

	
	· Bàn giao bài thi đã cắt phách
	
	Đơn vị đào tạo
	

	
	· Chấm thi các học phần
	Đơn vị đào tạo
	Phòng Khảo thí & QLCL
	

	
	· Bàn giao bài đã chấm 
	
	
	

	
	· Hồi phách, nhập kết quả vào danh sách sinh viên dự thi
	Phòng Khảo thí & QLCL
	
	

	
	· Gửi kết quả thi kết thúc học phần
	
	Đơn vị đào tạo
	

	
	· Nhập điểm, công bố kết quả
	Đơn vị đào tạo
	Phòng Khảo thí & QLCL
	

	Phúc khảo bài thi
	· Nhận đơn xin phúc khảo bài thi
	Đơn vị đào tạo
	
	Trong thời gian 10 ngày sau khi công bố kết quả

	
	· Chấm phúc khảo và gửi kết quả cho sinh viên 
	Các đơn vị liên quan
	
	Trong thời hạn 15 kể từ ngày hết hạn nhận đơn

	Tổng kết
	· Báo cáo tổng kết kỳ thi
	Đơn vị đào tạo chuyển biên bản về P. QLĐT để tổng hợp
	Đơn vị đào tạo
	Sau khi kỳ thi kết thúc 01 tuần


Phụ lục 9
Đơn xin phúc khảo bài thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

                                                                    ………….., ngày .....tháng .....năm 20…..  

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:   
- Khoa ……………………………………… 
- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng

Họ tên sinh viên : ………….….………… Ngày sinh :
…………….. Giới tính: ……

Khoa : ........................................................ Ngành:……………………..…………….          
Khóa học :………...................................... Hình thức đào tạo: ………..……………..
Lớp : ................... Mã số sinh viên: …….……………… Điện thoại: ……………….    

Vừa qua, em đã tham gia kỳ thi hết học phần do Khoa tổ chức, tại địa điểm thi .……
…………………………………………………………………………………..……..
Ngày thi ……………….. Môn dự thi: …….…….…………… Lần thi thứ: …….…..
Phòng thi số: …………...Số báo danh: ……………..………………………………..   

Ca thi : …………………………..  Mã đề thi được phát: …………………………….
Ngày …… tháng …… năm 20……… Khoa …………………………… đã công bố điểm bài thi kết thúc học phần là: .............. điểm. Em cảm thấy kết quả điểm thi đã công bố chưa phản ánh đúng khả năng làm bài của em.

Nay em làm đơn này kính đề nghị Khoa ……………………………., Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng xem xét phúc khảo lại bài thi trên của em.


Em xin chân thành cảm ơn.

	XÁC NHẬN CỦA KHOA

TRƯỞNG KHOA

( Ký  và ghi rõ họ tên)
	Người làm đơn

( Ký  và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 10
Qui trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Bước 1. Thông báo điểm thi

Khi nhận được bảng điểm từ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Phòng KT&QLCL), chậm nhất sau 02 ngày làm việc đơn vị tổ chức đào tạo phải công bố điểm thi cho sinh viên. 

Bước 2. Sinh viên làm đơn xin phúc khảo


Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm bài thi kết thúc học phần, sinh viên được làm đơn xin phúc khảo (theo mẫu đơn quy định), nộp đơn phúc khảo cho đơn vị tổ chức đào tạo. Bài thi kết thúc học phần được phép làm đơn phúc khảo không thuộc các bài thi môn năng khiếu, thực hành, vấn đáp, bài tập lớn.

Bước 3. Nhận đơn phúc khảo 

Đơn vị tổ chức đào tạo nhận đơn xin phúc khảo của sinh viên, xác nhận đơn đủ điều kiện phúc khảo; lập danh sách sinh viên đủ điều kiện phúc khảo. Chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi kết thúc hạn nhận đơn phúc khảo, đơn vị tổ chức đào tạo phải gửi đơn kèm danh sách sinh viên xin phúc khảo (gửi cả bản mềm để làm danh sách ghi kết quả sau khi chấm phúc khảo) về Phòng KT&QLCL. 

Bước 4. Chuẩn bị phúc khảo

Đơn vị tổ chức đào tạo giới thiệu danh sách giảng viên tham gia chấm phúc khảo gửi về Phòng KT&QLCL. Giảng viên tham gia chấm phúc khảo không phải là giảng viên đã tham gia chấm thi lần 1.

Phòng KT&QLCL căn cứ danh sách sinh viên có đơn xin phúc khảo đã được đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận đủ điều kiện phúc khảo, danh sách giảng viên chấm phúc khảo do đơn vị đào tạo giới thiệu để lên kế hoạch chấm thi và đề xuất thành lập Tổ phúc khảo bài thi, mời giảng viên tham gia chấm phúc khảo. 
Chủ tịch Hội đồng thi kết thúc học phần ra quyết định thành lập Tổ phúc khảo bài thi. Tổ phúc khảo bài thi gồm 01 Tổ trưởng là lãnh đạo Phòng KT&QLCL hoặc lãnh đạo đơn vị tổ chức đào tạo, 01 Thư ký là cán bộ thuộc Bộ phận bài thi của Phòng KT&QLCL và các giảng viên chưa tham gia chấm thi lần 1. Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Hội đồng thi kết thúc học phần quyết định mời giảng viên tham gia tổ chấm phúc khảo. 

Bước 5. Tiến hành phúc khảo

Thư ký của tổ phúc khảo tổ chức rút các bài thi xin phúc khảo, kiểm tra sơ bộ tình trạng bài thi, đối chiếu những phần sinh viên xin phúc khảo trong bài thi và trong đơn. Cộng lại các điểm thành phần, đối chiếu với điểm đã công bố để phát hiện xem có sai sót hoặc xô phách hay không. Nếu phát hiện có sự bất thường thì lập biên bản báo cáo để Tổ trưởng tổ phúc khảo quyết định. 

Thư ký của tổ phúc khảo tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho giảng viên chấm phúc khảo theo quy định như chấm thi lần 1. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh, số phách và địa danh nơi tổ chức thi. 

Thư ký của tổ phúc khảo có trách nhiệm ghi biên bản quá trình chấm phúc khảo và xử lý kết quả chấm thi, làm các thủ tục thanh toán kinh phí tổ chức phúc khảo bài thi.

- Việc chấm phúc khảo mỗi bài thi do 2 giảng viên chấm thi thực hiện độc lập, giảng viên chấm thi lần 1 thực hiện trên phiếu chấm thi, giảng viên chấm lần 2 chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh. Bút sử dụng chấm thi phúc khảo có mầu mực khác với màu mực bút chấm thi lần 1. Việc chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện như chấm thi lần 1. 
Bước 6. Xử lý kết quả phúc khảo

a) Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận điểm phúc khảo chính thức.

b) Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Tổ trưởng tổ phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng bút mực màu khác.

c) Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, Tổ trưởng tổ phúc khảo ký tên xác nhận.

d) Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo là điểm thi chính thức bài thi của thí sinh.

đ) Sau khi xử lý kết quả chấm phúc khảo, giảng viên chấm bài phúc khảo ghi điểm vào bài thi và danh sách sinh viên xin phúc khảo, tổng hợp số bài thi đã chấm, số bài thi không thay đổi điểm, số bài thi có thay đổi điểm và cùng Tổ trưởng tổ phúc khảo ký, ghi rõ họ tên vào danh sách phúc khảo. 

Bước 7. Công bố kết quả phúc khảo

Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Phòng KT&QLCL nhận được danh sách và đơn phúc khảo của sinh viên, Phòng KT&QLCL phải gửi kết quả phúc khảo bài thi cho đơn vị tổ chức đào tạo công bố. Hồ sơ phúc khảo gửi về đơn vị tổ chức đào tạo gồm: danh sách sinh viên có ghi kết quả phúc khảo, biên bản làm việc của Tổ phúc khảo. Chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả phúc khảo từ Phòng KT&QLCL, đơn vị tổ chức đào tạo phải thông báo kết quả phúc khảo cho sinh viên.

Bước 8. Thanh toán kinh phí phúc khảo

a) Phòng KT&QLCL (trực tiếp là Thư ký tổ phúc khảo) có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tổ chức đào tạo hoàn thành thủ tục thanh toán kinh phí làm việc cho Tổ phúc khảo bài thi. 


b) Kinh phí chi cho công tác tổ chức chấm thi phúc khảo lấy từ nguồn kinh phí được phân cấp của đơn vị tổ chức đào tạo.


c) Mức chi cho chấm thi phúc khảo thực hiện như chấm thi lần 1, quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện

Bước 9.  Kiểm tra kết quả phúc khảo

a)  Sau khi có kết quả phúc khảo của Tổ phúc khảo bài thi, nếu xét thấy cần thiết, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội thành lập Tổ kiểm tra kết quả phúc khảo.

b)  Tổ kiểm tra kết quả phúc khảo do Trưởng Phòng Thanh tra làm tổ trưởng, Thư ký là chuyên viên phòng Thanh tra, cán bộ chấm kiểm tra là những giảng viên có uy tín chuyên môn do Trưởng Phòng Thanh tra đề xuất. 

c) Tổ kiểm tra kết quả phúc khảo của Viện có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi. Việc đối thoại giữa Tổ kiểm tra kết quả phúc khảo với giảng viên chấm thi   lần 1 và giảng viên chấm phúc khảo do Viện trưởng quyết định.

Phụ lục 11
Mẫu danh sách sinh viên thi kết thúc học phần

	      BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VIỆN ĐAI HỌC MỞ HÀ NỘI


	                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  DANH SÁCH SINH VIÊN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
	
	
	
	

	Khoa: ………………..
	Ngành học: ……………………
	Hình thức đào tạo: ………

	Tên học phần: …………….
	Mã học phần: …………………
	Lần thi: ………..

	Phòng thi: ……………….
	Ngày thi: ………………………
	Năm học: ……….

	Địa điểm học tập: ………………………

	Địa điểm thi: …………………

	Mã danh sách: ……


	TT
	Số BD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	Đề số/ Mã đề 
	Số tờ
	Điểm 
	Chữ ký SV
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Điểm chuyên cần
	Điểm giữa kỳ
	Điểm thi
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Danh sách có: …….. SV
	Số SV dự thi: …………
	Số SV có điểm thi: ……………………..

	
	Số bài thi: ……………
	Số điểm sửa (nếu có):…………………..

	
	Số tờ giấy thi: ………..
	

	Cán bộ lập danh sách
	Cán bộ coi thi 
	
	
	
	Cán bộ vào điểm thi 
	
	

	(Ký, họ và tên)
	
	(Ký, họ và tên)
	
	
	
	(Ký, họ và tên)
	
	
	

	
	
	
	
	Số 1: …………………
	
	
	1: ………………..
	
	
	

	
	
	
	
	Số 2: …………………
	
	
	2: ……………………
	
	
	

	Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……
	……..., ngày ….. tháng ….. năm 
	Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……
	

	KHOA ………….
	
	TRƯỞNG ĐIỂM THI
	
	
	PHÒNG KT&QLCL
	
	
	

	(Ký, họ và tên)
	
	(Ký, họ và tên)
	
	
	
	(Ký, họ và tên)
	
	
	


Quy định sửa điểm: Dùng bút màu đỏ gạch chéo chính giữa điểm bị ghi nhầm, ghi điểm đúng bằng bút mực đỏ ở phía trên, bên phải điểm ghi nhầm; Ký sửa điểm ở phần ghi chú; Chốt số điểm đã sửa ở cuối danh sách.
Phụ lục 12
Mẫu danh sách sinh viên xin phúc khảo bài thi


	VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
	
	

	KHOA …………………
	
	DANH SÁCH SINH VIÊN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI


Môn thi: ……………………….

Hệ: …………

Lớp: ……………………………

Năm nhập học: …………

Ngành học: ……………………

Lần thi: …………………

Địa điểm thi: …………………

Ngày thi: ……………….

	TT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Phòng thi
	Mã đề thi
	Điểm công bố
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách gồm: …… sinh viên xin phúc khảo

NGƯỜI LẬP BIỂU   




…….., ngày …. tháng …. năm 20 …

(Ký ghi rõ họ tên)







TRƯỞNG KHOA











(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 13
Mẫu danh sách kết quả phúc khảo bài thi


	VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
	
	

	PHÒNG KHẢO THÍ & QLCL
	
	KẾT QUẢ  PHÚC KHẢO BÀI THI

	TỔ PHÚC KHẢO BÀI THI
	
	


Môn thi: ……………………….

Hệ: ……………………………………

Lớp: ……………………………

Năm nhập học: ……………….………

Ngành học: ……………………

Lần thi: …………………….…………

Địa điểm thi: …………………

Ngày thi: …………………….……….

	TT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Phòng thi
	Mã đề thi
	Điểm đã công bố
	Điểm phúc khảo

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách gồm: ..…… sinh viên xin phúc khảo; Số bài thi chấm phúc khảo: …………….; 

Số bài thi không thay đổi điểm:  ………; 

Số bài thi có thay đổi điểm: ……………;

Cán bộ chấm thi thứ nhất



…….….., ngày …. tháng …. năm 20 …

(Ký ghi rõ họ tên)




TỔ TRƯỞNG TỔ CHẤM PHÚC KHẢO 








(Ký ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi thứ hai 

(Ký ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn








